Phụ lục 1:
BÁO CÁO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
	STT
	Tỉnh, thành phố
	Số lượng giáo viên tiếng Anh hiện có
	Số lượng thừa/ thiếu để thực hiện CT từ lớp 3
	Số lượng giáo viên tiếng Anh cần để dạy lớp 1, 2 theo CT GDPT 2018
	Số lượng giáo viên tiếng Anh còn thiếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn khi thực hiện CT từ lớp 1
	Số lượng giáo viên tiếng Anh cần bồi dưỡng để đạt chuẩn năng lực, nghiệp vụ
	Số lượng giáo viên các môn học khác có trình độ bậc 3 trở lên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Lưu ý: Thừa thêm dấu cộng (+), thiếu thêm dấu trừ (-) ở trước số liệu.
